
05/06/2023Đà tăng thu hẹp về cuối phiên

Diễn biến thị trường trong phiên
Rating VNI HNI UPCOM
Điểm 1,097.82 226.56 84.11
% ngày 0.64% 0.23% 0.18%
% tuần 2.12% 2.84% 3.67%
% tháng 5.53% 9.03% 8.45%
% năm -14.76% -27.03% -10.68%
GTGD (Tỷ VND)
Trong
ngày 9,763 1,044 442

TB 1 tuần 16,394 1,855 1,016
TB 1
tháng 12,944 1,620 715

Khối ngoại (Tỷ VND)
Mua 716.14 22.48 8.51
Bán 828.90 7.12 58.93
Giá trị
ròng -112.76 15.36 -50.42

Độ rộng TT
Mã Tăng 138 97 149
Mã Giảm 305 100 107
Không
Đổi 56 73 84

Chỉ số chính
P/E 12.93 17.60 13.43
Vốn hóa
TT 4,383 281 1,048
(ngàn tỷ)
LS Cổ
tức 3.46% 1.56% 6.25%

Nguồn: Bloomberg – YSVN

VNINDEX

HNXINDEX

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
Thị trường tiếp tục đà tăng trong phiên đầu tuần mặc dù nhiều cổ phiếu
gặp phải áp lực chốt lời mạnh. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.64%
dừng tại 1097.82 điểm, chỉ số HNX-Index và Upcom-Index tăng lần lượt
0.23% và 0.18%. Giá trị giao dịch khớp lệnh duy trì ở mức cao đạt 18,771
tỷ đồng trên cả 3 sàn.
VCB (3.3%), MSN (2.5%), GAS (2.2%), FPT (1.4%), POW (2.2%) là
những mã nâng đỡ thị trường trong phiên hôm nay. Ở chiều ngược lại,
nhóm cổ phiếu Ngân hàng bị chốt lời trên diện rộng nhưng chỉ với mức
giảm nhẹ. Ngoài nhóm Ngân hàng, nhóm Chứng khoán và Bất động sản
cũng ghi nhận áp lực điều chỉnh.
Dòng tiền xoay vòng với nhóm Hóa Chất như DGC, DPM, DCM hay nhóm
Vận tải-Cảng biển như VOS, HAH, PVT hay nhóm Thực phẩm như MSN,
SAB tăng giá tích cực.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 148 tỷ đồng toàn thị trường trong đó
VNM (97 tỷ), HCM (32 tỷ), CTG (32 tỷ) bị bán ròng khá nhất. Ở chiều
ngược lại, VHM (49 tỷ), SSI (35 tỷ), KBC (25 tỷ) là các mã dẫn đầu ở
chiều mua ròng.

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN
Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp và
chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1,090 – 1,095 điểm,
đây cũng là vùng khoảng trống tăng giá được hình thành trong phiên
05/06/2023. Đồng thời, chúng tôi đánh giá áp lực điều chỉnh có thể gia
tăng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho nên các nhà đầu tư cũng
nên hạn chế mua vào hai nhóm cổ phiếu này ở vùng giá hiện tại. Ngoài ra,
chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu tư vẫn
còn lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.
Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do
đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm
giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và hạn chế tăng tỷ trọng cổ phiếu
trong phiên kế tiếp khi cơ hội ngắn hạn đang giảm dần và các chỉ số đang
gần các mức kháng cự mạnh.
Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index

Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index

Chỉ số Xu hướng
ngắn hạn

Xu hướng
trung hạn

Mức
kháng cự

1

Mức
kháng cự

2
Mức hỗ
trợ 1

Mức hỗ
trợ 2

Chỉ số VN-Index TĂNG TĂNG 1110 1130 870 800

Chỉ số HNX-Index TĂNG TĂNG 197 210 189 160

Chỉ số VN30 TĂNG TĂNG 1120 1140 980 960

Chỉ số VNMidcaps TĂNG TĂNG 1,030 1200 963 900

Chỉ số
VNSmallcaps TĂNG TĂNG 1000 1150 804 750



Sàn GDCK TPHCM (HSX) Sàn GDCK Hà Nội (HSX) Sàn GDCK UPCoM (UPCoM)
Điểm Chg% Điểm Chg% Điểm Chg%

VNI 1097.82 0.64% HNI 226.56 0.23% UPCoM 84.11 0.18%
VN30 1091.08 0.38% HN30 418.28 -0.33%

VN Mid 1432.36 0.20% VNX
AllSh 1066.09 0.30%

VN Small 1308.3 0.00%

GDKN GTGD (tỷ
VND) GDKN GTGD (tỷ

VND) GDKN GTGD (tỷ
VND)

Mua 716.14 Mua 22.48 Mua 8.51
Bán 828.9 Bán 7.12 Bán 58.93

GT ròng -112.76 GT ròng 15.36 GT ròng -50.42

Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg%

HAH 2800 6.99% NVB 1400 9.40% KLB 1532 11.18%
CMG 2850 6.92% TVD 1300 8.02% BDT 905 6.33%

VOS 800 6.72% API 800 5.37% SGP 951 6.14%
DPR 3800 6.71% LAS 400 3.70% PGB 1180 4.49%

DGC 2800 4.97% TNG 600 3.02% PAT 3183 4.13%

Mã giảm
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã giảm
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi

(VND
Chg% Mã giảm

lớn nhất*
Giá trị

thay đổi
(VND)

Chg%

SGR -1600 -6.36% NDN -600 -6.25% AMS -412 -3.46%

EVE -950 -5.23% DDG -300 -3.26% G36 -286 -3.14%

KPF -460 -5.13% BVS -800 -3.21% VHG -70 -2.06%
VRC -400 -3.70% PSD -400 -2.58% TID -494 -2.02%

CTS -700 -3.61% BCC -300 -2.24% DSC -428 -2.00%
*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng

GTVH cao
nhất Tỷ đồng GTVH

cao nhất Tỷ đồng GTVH
cao nhất Tỷ đồng

VCB 449,116 PVS 14,817 ACV 169,325
VHM 232,523 THD 13,965 VGI 72,604

BID 226,116 IDC 13,860 MCH 52,963
VIC 198,325 KSF 12,840 BSR 52,895

GAS 176,083 BAB 11,918 VEA 51,249

KLGD
nhiều nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

KLGD
nhiều
nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

KLGD
nhiều
nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

SHB 50,781,100 21,468,732 SHS 20,143,460 20,333,680 BSR 14,978,859 7,832,561

VND 38,173,900 27,132,979 CEO 7,397,408 7,957,400 VHG 3,635,766 4,268,873

DXG 29,658,400 18,451,173 HUT 5,132,318 2,560,229 ABB 3,120,955 2,124,892
NVL 25,723,400 19,129,071 PVS 4,966,435 7,021,583 SBS 2,821,738 4,266,557

HSG 24,917,400 14,124,402 IDJ 4,370,822 3,935,533 KVC 2,528,508 3,448,726

Nguồn: BloomBerg & YSVN



DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH

Nguồn: FiinPro – YSVN



THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

VHM 49,886 VNM 97,216
SSI 35,156 HCM 32,331
KBC 25,173 CTG 32,072
VCB 19,450 MSN 28,232
CTD 15,827 NLG 19,159

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

PVS 15,741 NVB 1,628
PLC 1,120 SD5 890
IDC 899 BVS 756
CEO 818 NDX 406
DDG 267 THD 292

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX

Mã CK
Giá trị mua
ròng (tr.
VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

BVB 2,136 BSR 26,236
MCH 732 MPC 13,727
PHP 401 VTP 3,641
VLC 346 QNS 3,473
CSI 169 ABI 2,082

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM

Nguồn: FiinPro – YSVN



THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

ACB 44,395 VGC 43,356
VIX 19,940 HPG 21,464
MBB 16,703 VNM 18,048
FUEVFVND 15,716 STB 15,826
DGC 12,918 VRE 13,815

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

MST 610.00 BED 0
PVS 610.00
IDC 210.00
PLC 37.30

Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

QTP 1,498.50 BDT 9,134
BSR 2,640
SIP 277.8

Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM



CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguồn: FiinPro – YSVN



Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực
N
g
u
ồ
n
:

B
l
o
o
m
B

erg & YSVN, 2014

Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam
P/B 1.5x 1.9x 1.6x 1.7x
P/E 20.8x 14.5x 13.9x 14.9x
ROE % 8.26 11.76 10.89 12.84
ROA % 2.14 3.33 2.39 2.03

Vốn hóa Tỷ
USD 541.73 629.56 164.97 185.14

GTGD Tỷ
USD 1.10 1.80 0.06 0.72

LS cổ
tức % 3.17 4.08 2.50 1.86



THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân
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